
1 

 

TỪ VỰNG VỀ BÁNH MÌ 

パン製造業専門用語 

STT KANJI Cách Đọc（読み方） Ý Nhĩa（意味） 

1  食パン しょくパン Bánh mì thái lát 

2   ソーセージロール Bánh mì cuộn xúc xích 

3   ハニートースト Bánh mì nướng sốt mật ong 

4   あんパン Bánh đậu đỏ 

5  ドラ焼き ドラやき Bánh rán 

6   カレーパン Bánh rán nhân cà-ri 

7   メロンパン Bánh mì dưa gang 

8  焼きそばパン やきそばパン Bánh mì soba 

9   カツサンド  Sandwich kẹp thịt rán 

10  明太子パン めんたいこパン Bánh mì trứng cá tuyết 

11   サンドイッチ Sandwich 

12   トースト Bánh mì nướng 

13   ハンバーガー Hamburger 

14   ホットドッグ Hotdog 

15   ドーナツ Donut 

16   シナモンロール Bánh quế cuộn 

17   スポンジケーキ Bánh sponge 

18   クロワッサン Bánh sừng bò 

19   パンケーキ Bánh pancake 

20   グリッシーニ Bánh mì que 

21   フランスパン Bánh mỳ Pháp 

22   クロワッサン Bánh sừng bò 

23   ミキサー Máy nhào, trộn bột mì 

24   ミキサー Máy xay sinh tố 

25  パン生地 パンきじ bột bánh mỳ ( bột áo bánh mì) 

26  捏ね上げる こねあげる nhào, trộn 

27   ミキシング Trộn 

28  混ぜる まぜる Trộn,nhào trộn 

29  浸す ひたす Ngâm 

30  機械 きかい máy móc 
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31  中間発酵室 ちゅうかんはっこうしつ Buồng lên men trung gian 

32  発酵させる はっこうさせる làm cho lên men 

33  発酵 はっこう lên men 

34  装置 そうち Trang thiết bị 

35  粉 こ Bột (nói chung)   

36  小麦粉/フラワー こむぎこ bột mỳ 

37  薄力粉 はくりきこ bột mỳ làm bánh bông lan, bánh 

castela, pancake,.. 

38  中力粉 ちゅうりょくこ bột mỳ làm bánh bao, Bánh trung 

thu, mì udon,.. 

39  強力粉 きょうりきこ bột mỳ làm bánh mỳ, pizza, 

Ramen, vỏ Gyoza, quẩy,.. 

40  全粒粉 ぜんりゅうふん Bột mì nguyên cám 

41  グラハム粉 グラハムこ Bột mì nguyên cám(dạng thô) 

42   オートミール Yến mạch 

43   オートミールパウダー Bột yến mạch xay nhuyễn 

44  ライ麦粉 らいむぎこ Bột lúa mạch đen 

45  麦焦がし むぎこがし bột lúa mạch rang 

46  そば粉 そばこ Bột kiều mạch 

47  胚芽小麦粉 はいがこむぎこ Bột mầm lúa mì 

48   さらしあん Bột đậu đỏ 

49  セモリナ粉 セモリナこ Bột báng 

50   ケーキフラワー Bột mềm (Dùng để làm bánh gato, 

các loại bánh quy, …) 

51   コンスターチ Tinh bột ngô 

52   コーンミール Bột ngô 

53  とうもろこし粉 とうもろこしこ Bột ngô 

54   コーンフラワー Bột ngô nhuyễn 

55   コーングリッツ Bột ngô thô 

56  片栗粉 かたくりこ Bột khoai、Bột năng 

57   ジャガイモスターチ Bột khoai tây  

(Giống bột Katakuriko) 

58   べーキングパウダー Bột nở 

59  クェン酸 クェンさん Bột Citric Acid của Nhật 

（chất tạo chua） 
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60  重曹 じゅうそう Baking soda 

61   タンサン Baking soda 

62   オリーブオイル dầu ô liu 

63   ドライイースト Men nở 

64  米粉 こめこ Bột gạo tẻ 

65  上新粉/上糝粉 じょうしんこ Bột gạo tẻ 

66  もち米粉 もちこめこ Bột gạo nếp 

67  白玉粉 しらたまこ Bột nếp mịn 

 (Dùng làm bánh trôi) 

68  だんご粉 だんごこ Bột gạo nếp – tẻ lẫn lộn 

69  くず粉 くずこ Bột sắn dây 

70  タピオカ粉 タピオカこ Bột Tapioka 

71  わらび餅粉 わらびもちこ Bột làm bánh Warabi  

(khá giống bột tapioka) 

72  きな粉 きなこ Bột đậu nành 

73  パン粉 パンこ Bột chiên xù 

74  天ぷら粉 てんぷらこ Bột chiên giòn Tenpura 

75  から揚げ粉 からあげこ Bột chiên thịt gà 

76   パンケーキミックス/ 

ホットケーキミックス 

Bột làm bánh đã trộn sẵn 

77   ゼラチン Gelatin 

(có 2 loại là dạng bột và dạng lá) 

78  寒天 かんてん Bột agar dùng để làm thạch hay 

các loại bánh dạng jelly. 

79   アーモンドパウダー Bột hạnh nhân 

80  杏仁霜 きょうにんそう bột xay từ lõi của hạt hạnh nhân 

81   シナモンパウダー Bột quế 

82  牛乳 ぎゅうにゅう sữa bò 

83   ヨーグルト Sữa chua 

84  脱脂粉乳 だっしふんにゅう Sữa đã tách béo 

85  練乳 れんにゅう sữa đặc 

86   チーズ Phô mai 

87   レーズン Nho khô 

88   ソース Nước sốt 

89  焼成 しょうせい Nướng (bánh) 



4 

 

90  焼く やく Nướng 

91  パンの 原料 パンの げんりょう nguyên liệu bánh mì 

92  膨らむ ふくらむ phồng lên, nở ra 

93  種類 しゅるい loại , chủng loại 

94  重量 じゅうりょう trọng lượng đã định 

95  切り分ける きりわける Cắt ra, chia ra... 

96  分割 ぶんかつ phân chia 

97  ガス抜き ガスぬき Khử khí, loại bỏ khí 

98  具材 ぐざい Nguyên liệu 

99  材料 ざいりょう Nguyên liệu 

100  砂糖 さとう đường ăn 

101  粉糖 ふんとう đường dạng bột, dùng để trộn làm 

bánh 

102  溶けない粉糖 とけないふんとう đường tuyết không tan、dùng để 

trang trí mặt bánh 

103  グラニュー糖 グラニューとう Đường hạt nhỏ 

104  黒砂糖 くろざとう đường nâu 

105  パンの 焼き色 パンの やきいろ màu nướng của bánh 

106   強力粉 きょうりきこ bột nở mạnh 

107  糖類 とうるい Các loại đường ăn 

108  標識 ひょうしき biển báo 

109  感電の危険 かんでんの きけん nguy hiểm điện giật 

110  爪 つめ móng tay 

111  作業 さぎょう làm việc 

112   クリーム kem tươi 

113  生クリーム なまクリーム Kem tươi 

114   ホイップ kem whipping 

115  豆 まめ đậu 

116  塩 しお muối 

117   マヨネーズ Mayonnaise 

118   ケチャップ Tương cà 

119   マーガリン Bơ thực vật 

120   バター Bơ thường (có muối) 

121  無塩バター むえんバター bơ nhạt 

122  食塩不使用バター しょくえんふしようバター bơ nhạt 
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123   アーモンドスライス Hạnh nhân thái lát 

124  蜂蜜 はちみつ Mật ong 

125  水飴 みずあめ Mạch nha 

126  胡麻 ごま Vừng (Mè) 

127  白胡麻 しろごま Vừng trắng (Mè trắng) 

128  黒胡麻 くろごま Vừng đen (Mè đen) 

129   ココナッツオイル Dầu dừa 

130   カシューナッツ Hạt điều 

131  栗 くり hạt dẻ 

132   ヘーゼルナッツ Hạt phỉ (gần giống hạt dẻ) 

133   マカダミアナッツ Hạt macca(macadamia) 

134  くるみ  Hạt óc chó 

135   ピーカンナッツ Hạt hồ đào 

136   ピスタチオナッツ Hạt dẻ cười 

137  大豆 だいず Đậu nành, đậu tương 

138   クリームチーズ Kem phô mai 

139   ジャム sốt hoa quả 

140   マシュマロ Kẹo dẻo 

141  餅 もち đồ nếp 

142  菓子 おかし bánh kẹo 

143  干す ほす sấy khô 

144  冷凍庫 れいとうこ Tủ lạnh (tủ đông) 

145  電子レンジ でんしレンジ Lò vi sóng 

146   トースター Máy nướng bánh mì lát 

147   キッチン・タイマー Đồng hồ nhà bếp 

148  泡立て器 あわだてき Máy đánh trứng 

149  泡立てる あわだてる Đánh tơi lên (đánh trứng) 

150  調理する ちょうりする Nấu 

151  味付ける あじつける Nêm gia vị 

152  茹でる ゆでる Luộc, đun nước 

153  炒める いためる Rang/ Xào/ Rán ít dầu 

154  揚げる あげる Rán ngập dầu 

155  蒸らす むらす Hấp 

156  煮る にる Ninh 

157  裏返す うらがえす Lật/ Lật bánh 
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158  潰す つぶす Nghiền 

159  塗る ぬる Trải, phết (bơ) 

160  注ぐ そそぐ Đổ/ rót nước 

161  温める あたためる Hâm/ làm nóng 

162  に振りかける にふりかける Rắc lên 

163  測る はかる Cân / Đo 

164  付ける つける thêm vào 

165  包む つつむ Bao/ bọc lại 

166  ふたをする  Đậy nắp 

167  火をつける ひをつける Bật lửa 

168  火を止める ひをとめる Tắt lửa 

169  切る きる Cắt, thái 

170  千切りにする せんぎるにする Băm nhỏ, thái hạt lựu 

171  巻く まく Cuộn 

172  冷やす ひやす Làm lạnh 

173  剥く むく Gọt vỏ 

174  試食する ししょくする Ăn thử 

175  匂いが良い においがいい Thơm 

176  甘い あまい  Ngọt 

177  辛い からい Cay 

178  塩辛い しょっぱい / しおからい Mặn 

179  味が薄い あじがうすい Nhạt 

180   酸っぱい すっぱい Chua 

181  苦い にがい Đắng 

182  伸ばす のばす Kéo dài, dàn mỏng 

183   ねかせる／そのままにする Để cái gì đó trong bao lâu 

184  寝かせる ねかせる Ủ 

185  ケーキ用焼き型 ケーキようやきがた Khuôn nướng bánh 

186   クッキーシート Giấy bọc làm khuôn làm bánh 

187   デジタルクッキングスケール Cân điện tử 

188   キッチンスケール Cân điện tử 

189  計量スプーン けいりょうスプーン Thìa định đượng 

190  計量カップ/ メジャーカップ けいりょうカップ Cốc định lượng 

191  ふるう・こす  Dụng cụ sàng lọc 

192  粉ふるい こなふるい Sàng bột 
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193   ストレーナー Lưới sàng ray bột loại có móc 

194   共柄茶こし Lưới sàng ray bột trà   

195   ボール Âu/Bát  to 

196  ゴム製スクレーパー ゴム製スクレーパー Cán nhào bột 

197   シリコンのヘラ Thìa phết bơ, kem bằng nhựa 

198  のばす・やく  Dụng cụ cán bột 

199  めん棒  Chày cán bột 

200   パレットナイフ Bộ dao cắt bánh 

 


